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Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 04/06/2017 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel 

 

A. Windows (2 điểm) 

1. Trong thư mục gốc, tạo 2 thư mục CAP_2 và CAP_3. Trong thư mục CAP_3, tạo 3 thư mục LOP10, LOP11 

và LOP12. Trong thư mục CAP_2, tạo 2 thư mục LOP8 và LOP9. 

2. Tìm và sao chép 2 tập tin có kiểu TXT, kích thước <=20KB vào thư mục LOP8. 

3. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục LOP8. 

4. Sao chép các tập tin trong thư mục LOP8 vào thư mục LOP9, sau đó đổi phần mở rộng của 1 tập tin bất 

kỳ trong thư mục LOP8 thành OLD. 

5. Nén thư mục CAP_2 thành tập tin CAP2.ZIP và lưu vào thư mục CAP_3. 
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B. Word (3 điểm) 

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với tên BaiThiWord.docx 

 

 
 

heo hiệp hội U.S. Greeting Card Association Mỹ, mỗi năm có hơn 1 tỷ thiệp Valentine được 

trao tay trong ngày lễ này trên thế giới, chỉ xếp hạng sau ngày Lễ Giáng Sinh. Tổ chức này 

ước lượng khoảng 85% khách hàng mua thiệp Valentine là phụ nữ. 

 Anh, Pháp: 

Người Anh và Pháp đã tổ chức lễ này từ thời 

Trung cổ, nhưng đến thế kỷ 17, tập tục tặng 

thiệp làm bằng tay cho người yêu mới phổ 

biến. Hình ảnh thường thấy là hình trái tim, 

hoa hồng, mũi tên và vị thần tình yêu Cupid. 

 

 Nhật Bản: 

Tại Nhật Bản, nhiều nữ nhân viên có bổn 

phận phải tặng chocolate, bánh kẹo, hoa quả 

cho các nam đồng nghiệp. Tục lệ này mang 

tên giri-choko; giri có nghĩa là "bổn 

phận", choko là chocolate. Đúng một 

tháng sau đó, trong ngày 14 tháng 3, tức 

ngày White Day, phía nam có bổn phận phải 

tặng quà lại cho các nữ đồng nghiệp đã chiếu 

cố đến mình trong ngày Valentine, những 

món quà này thông thường phải mang màu 

trắng. 

 

 Việt Nam: 

Tại Việt Nam, lễ tình nhân mới du nhập vào 

thời gian gần đây và các đôi yêu nhau chủ 

yếu là giới trẻ, họ tặng hoa, sô-cô-la, gửi 

thiếp, mời nhau đi ăn, hẹn hò, xem phim và 

nhiều hoạt động khác trong ngày Valentine. 

Ngày 14 tháng 2 của năm 2008, nhiều cặp 

tình nhân đã tổ chức cưới tập thể dưới nước 

tại Hòn Mun, Nha Trang[27]. Một hội thi hôn 

tập thể tại Đà Lạt cũng được tổ chức vào 

ngày này. 

 
 

 Trích Wikipedia
 

T

 
Hình vẽ trái tim và 

hoa hồng 
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C. PowerPoint (1 điểm) 

Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPTX trong thư mục đang làm việc gồm 2 Slide với yêu cầu: 

 Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 3 giây  

 Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide. 

 Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 

Slide 1 

 

Slide 2 
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D. Excel (4 điểm) 

Trình bày bảng tính, hãy lập công thức tính cho các ô có dấu ? và lưu bảng tính với tên BaiThiExcel.xlsx vào 

thư mục đang làm việc. 

NHẬP XUẤT THUỐC 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 

Stt 
Mã 

Hàng 
Hình 
thức 

Tên Thuốc 
Ngày 

Nhập/Xuất 
Số Lượng Đơn Giá Thành Tiền Ghi Chú 

1 NT N ? 15/01 500 ? ? ? 

2 CT N   16/01 55       

3 TB X   16/01 200       

4 NT X   17/01 100       

5 NS N   01/02 300       

6 NT X   02/02 50       

7 CT X   03/02 35       

8 NT N   05/02 400       

9 DQ N   25/02 50       

BẢNG 1: BẢNG 2 : THỐNG KÊ DOANH THU  
Mã Thuốc Tên Thuốc Đơn Giá 

 
Tên Hàng Thành Tiền 

NT Nga Truật 150,000 
 

Nga Truật ? 

CT Cam thảo 50,000 
 

Cam thảo ? 

TB Trần bì 120,000 
 

Trần bì ? 

DQ Đương qui 200,000 
 

  

NS Nhân sâm 300,000 
 

  

Mô tả:  

- Cột Hình thức cho biết hàng nhập hay xuất (N: Nhập; X: Xuất) 

Yêu cầu: 

1. Tên thuốc: Dựa vào Mã hàng trong Bảng 1. Ghi thêm chữ “Nhập” hay ”Xuất” phía sau tên thuốc. 

Ví dụ: NT0115N  Nga truật – Nhập. 

2. Đơn giá: Dựa vào Mã hàng tra trong Bảng 1. 

3. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Nếu hàng nhập/xuất trong 10 ngày đầu tiên của tháng và Số lượng 

>=50 Thành tiền được giảm 3%, ngược lại không giảm. 

4. Ghi chú: Nếu là Nga Truật và Nhân sâm có Số lượng >=50 thì ghi “Đại lý lấy sỉ”, ngược lại để trống. 

5. Định dạng cột Đơn giá và Thành tiền theo dạng 1,000 đồng. 

6. Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần của Mã hàng, nếu trùng thì sắp xếp giảm theo Số lượng. 

7. Lập BẢNG THỐNG KÊ theo BẢNG 2. 

 

 

 

 

 

 

 Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 17/06/2017. Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 17/06/2017 đến hết 
ngày 18/06/2017. Xem điểm thi tại địa chỉ: http://www.csc.edu.vn 


